
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 23/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

tại đơn vị sự nghiệp công lập 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 10 năm 2013; 
Căn cứ Luật Đầu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định sổ 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của 

Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một so điểu của Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 04/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 52/2009/NĐ-
CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phù quy định chỉ tiết và hướng dân thi 
hành một so điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 16/2015/NĐ-CP ngày 14 thảng 02 năm 2015 của 
Chỉnh phủ quy định cơ chế tự chủ của đom vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 
Chỉnh phủ quy định chỉ tiết thi hành một sổ điểu của Luật Đấu thầu vể lựa chọn 
nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cảu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cóng sản, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một sổ nội dung về 

quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà 

nước tại đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử 



dụng tài sản nhà nước (sau đây gọi là Nghị định số 52/2009/NĐ-CP) và Nghị định 
số 04/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của 
Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định số 04/2016/NĐ-CP), bao gồm: 

1. Thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. 
2. Xác định giá trị tài sản nhà nước để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập 

quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. 
3. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh 

dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài 
chính. 

4. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà 
nước bảo đảm chi thường xuyên. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài sản nhà nước tại 

các đơn vị sự nghiệp công lập. 
2. Đom vị sự nghiệp công lập thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (sau đây gọi là Bộ, cơ quan trung 
ương), Úy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

3. Các cơ quan, to chức, cá nhân khác có liên quan. 

Chương II 
THUÊ TÀI SẢN PHỤC vụ HOẠT ĐỘNG 

CỦA ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP CÔNG LẬP 

Điều 3. Thẩm quyền quyết định thuê tài sản 
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp 

thấm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc phạm vi quản lý. 

2. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài 
sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của 
địa phương trên cơ sở đề nghị của ủy ban nhân dân cùng cấp. 

Điều 4ệ Thuê tài sản là tru sở làm viêc 
• • 

1. Đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thuê trụ sở làm việc theo quy 
định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP và khoản 2 Điều này căn 
cứ tiêu chuấn, định mức sử dụng trụ sở làm việc và hiện trạng sử dụng trụ sở 
làm việc để lập phương án thuê trụ sở làm việc, trình cấp có thẩm quyền quy 
định tại Điều 3 Thông tư này quyết định. 
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2. Đơn vị đang đi thuê trụ sở làm việc được thuê bổ sung diện tích làm 
việc khi diện tích làm việc hiện có còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức trong 
các trường hợp sau đây: 

a) Số lượng cán bộ, công chức, viên chức tăng lên theo quyết định của cấp 
có thẩm quyền. Đơn vị đã tiến hành sắp xếp, bố trí lại nhưng không đủ diện tích 
làm việc cho số lượng cán bộ, công chức, viên chức tăng thêm; 

b) Được giao thêm nhiệm vụ dẫn đến yêu cầu phải tăng thêm diện tích làm 
việc. Đơn vị đã tiến hành sắp xếp, bố trí lại nhưng không đủ diện tích làm việc, 
nếu không được bổ sung diện tích trụ sở làm việc sẽ làm ảnh hưởng tới việc thực 
hiện nhiệm vụ được giao; 

c) Quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tiêu chuẩn, định mức 
sừ dụng trụ sở làm việc tăng lên dẫn đến diện tích hiện đang thuê thiếu so với 
tiêu chuẩn, định mức, nếu không được thuê bổ sung sẽ làm ảnh hưởng tới việc 
thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3. Phương án thuê trụ sở làm việc gồm các nội dung chủ yếu sau: 
a) Sự cần thiết thuê trụ sở làm việc; 

b) Diện tích trụ sở làm việc cần thuê; 
c) Cấp, hạng, tiêu chuẩn trụ sở làm việc cần thuê; 
d) Yêu cầủ về địa điểm, vị trí của trụ sở làm việc cần thuê; 
đ) Thời hạn thuê được xác định phù hợp với yêu cầu sử dụng trụ sở làm việc; 
e) Mức giá thuê tối đa được xác định trên cơ sở giá thuê phổ biến trên thị 

trường. 
4. Căn cứ phương án thuê trụ sở làm việc được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, đơn vị lập dự toán kinh phí thuê trong dự toán ngân sách hàng năm, trình 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật vê 
ngân sách nhà nước. 

5. Việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc được thực 
hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Việc áp dụng hình thức chỉ định 
được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 

a) Số tiền thuê trụ sở làm việc của cả thời hạn thuê có giá trị dưới 100 
triệu đồng (tính cho một hợp đồng); 

b) Chỉ có 01 nhà thầu tham gia sau khi đã làm thủ tục thông báo mời thầu 
theo quy định của pháp luật; 

c) Cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Thông tư này quyết định gia 
hạn thời gian hợp đồng thuê trụ sở làm việc khi hết thời hạn thuê theo họp đồng 
hoặc thuê bổ sung diện tích tại nơi đang thuê mà giá thuê không vượt quá giá 
thuê đang áp dụng. 

6. Căn cứ phương án thuê trụ sở làm việc được phê duyệt và dự toán được 
giao, Thủ trưởng đơn vị thực hiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở 
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làm việc theo quy định của pháp luật về đấu thầu và hướng dẫn tại khoản 5 Điều 
nàyế 

Riênệ đối với thông báo mời thầu, ngoài việc thông báo theo quy định của 
pháp luật ve đấu thầu thì đơn vị phải thực hiện đăng tải trên Trang thông tin vê 
tài sản nhà nước của Bộ Tài chính và Cống thông tin điện tử của Bộ, cơ quan 
trung ương (nếu có) đối với đơn vị thuộc trung ương quản lý; cổng thông tin 
điện tử của địa phương (nếu có) đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý. 

7. Đơn giá thuê trụ sở làm việc: 
a) Trường hơp áp dụng hình thức đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm 

trực tiêp thì đơn giá thuê được xác định theo quy định của pháp luật vê đâu thâu; 
b) Trường họp áp dụng hình thức chỉ định thì đơn giá thuê do đom vị và 

nhà cung cấp thỏa thuận trên cơ sở giá thuê phổ biến tại thị trường địa phương, 
trình cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Thông tư này phê duyệt. 

8. Việc thuê trụ sở làm việc phải được lập thành hợp đồng. Hợp đồng bao 
gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Thông tin của bên cho thuê và bên thuê; 
b) Mục đích thuê; 
c) Thời hạn thuê (không vượt quá thời hạn theo phương án được phê duyệt); 

d) Đơn giá thuê; 
đ) Phương thức, thời hạn thanh toán; 
e) Quyền, nghĩa vụ và cam kết của bên thuê và bên cho thuê; 
g) Hiệu lực họp đồng; 
h) Ngày hiệu lực và chấm dứt hợp đồng; 

i) Trường hợp bất khả kháng; 
k) Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp. 
Điều 5. Thuê tài sản không phải ỉà trụ sở làm việc 
1. Đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thuê tài sản theo quy định tại 

khoản 1 Điều 8 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử 
dụng tài sản và hiện trạng sử dụng tài sản hiện có và khả năng nguồn kinh phí đế 
trình cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Thông tư này quyết định. 

2. Việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, đơn giá thuê, hợp đồng thuê thực 
hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan. 

Riêng đối với thông tin mời thầu, ngoài việc thông báo mời thầu theo quy 
định của pháp luật về đấu thầu thì đơn vị phải thực hiện đăng tải trên Trang 
thông tin về tài sản nhà nước của Bộ Tài chính và cổng thông tin điện tử của 
Bộ, cơ quan trung ương (nếu có) đối với đom vị thuộc trung ương quản lý; cống 

4 



thông tin điện tử của địa phương (nếu có) đối với đơn vị thuộc địa phương quản 
lý. ẽ . ẳ . 

Chương III 
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC ĐẺ GIAO CHO 

ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP CÔNG LẬP QUẢN LÝ THEO 
Cơ CHÉ GIAO VỐN CHO DOANH NGHIỆP 

Điều 6. Điều kiện đơn vị sư nghiệp công lập được Nhà ntrớc xác định giá 
trị tài sản để giao cho đơn vi quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp 

1. Đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị 
tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ ché giao vốn cho doanh nghiệp là đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc một trong các loại hình sau đây: 

a) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; 
b) Đom vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 

c) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. 
2. Việc xác định loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tại khoản 1 Điều này 

căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 
công lập và phương án tự chủ được cấp có thẩm quyền phê duyệt áp dụng tại 
thời điểm có văn bản xác nhận đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà 
nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho 
doanh nghiệp, cụ thể: 

a) Trường hợp tại thời điểm xác nhận đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều 
kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đom vị quản lý theo cơ 
chế giao vốn cho doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành hoặc sửa đổi Nghị định 
quy định cơ chê tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực cụ thê 
theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 
02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công 
lập (sau đây gọi là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP), việc xác định loại hình đơn vị 
sự nghiệp công quy định tại khoản 1 Điều này căn cứ vào quy định tại Nghị định 
số 16/2015/NĐ-CP và Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 
công trong từng lĩnh vực; 

b) Trường hợp tại thời điểm xác nhận đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều 
kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ 
chế giao vốn cho doanh nghiệp, cấp có thẩm quyền chưa ban hành hoặc sửa đối 
Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực 
cụ thể theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, việc xác 
định loại hình đơn vị sự nghiệp công quy định tại khoản 1 Điều này căn cứ vào 
quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 thánẹ 9 năm 2005 của 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP 
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